
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐƯỢC BỘ Y TẾ CHO PHÉP  
THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH COVID-19 

(Cập nhật đến ngày 29/10/2021) 
MIỀN BẮC 

1. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 
2. Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng 
3. Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế 

4. Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia 
5. Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 
6. Trường Đại học Y Dược Thái Bình 
7. Trường Đại học Y tế công cộng 
8. Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội 
9. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh 
10. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 

11. Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hải Phòng 
12. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 
13. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 
14. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái 
15. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai 
16. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương 
17. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên 

18. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An 
19. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng 
20. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình 
21. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc 
22. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên 
23. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình 
24. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh 

25. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định 



26. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên 

27. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam 
28. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang 
29. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn 
30. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu 
31. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ 
32. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình 
33. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La 

34. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang 
35. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 
36. Bệnh viện Nhi Trung ương 
37. Bệnh viện Bạch Mai 
38. Bệnh viện Phổi Trung ương 
39. Bệnh viện K 
40. Bệnh viện E 
41. Bệnh viện 74 Trung ương 
42. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 
43. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 
44. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông 
45. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ 
46. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 
47. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
48. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

49. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang 
50. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La 
51. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái 
52. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam 
53. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 
54. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc 
55. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh 
56. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 



57. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 

58. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định 
59. Bệnh viện Phụ sản TP. Hà Nội 
60. Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí 
61. Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng 
62. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An 
63. Bệnh viện A Thái Nguyên 
64. Bệnh viện Thanh Nhàn 

65. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang 
66. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An 
67. Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình 
68. Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh 
69. Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 
70. Bệnh viện Nhi Thái Bình 
71. Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa 
72. Bệnh viện Phổi Thanh Hóa 
73. Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ 
74. Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh 
75. Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên 
76. Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây 
77. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương 
78. Bệnh viện Bưu điện 
79. Bệnh viện Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 

80. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, Hà Nội 
81. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội 
82. Bệnh viện Đa khoa Anh Quất, Bắc Giang 
83. Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, Tuyên Quang 
84. Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc 
85. Bệnh viện Medlatec 
86. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times city 
87. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc 



88. Bệnh viện Quốc tế Hải Phòng 
89. Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Hùng Vương (Phú Thọ) 
90. Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi (Nghệ An) 
91. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng 
92. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long 
93. Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Nghệ An 
94. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội - Bắc Giang 
95. Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt - cơ sở Vĩnh Yên 
96. Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ (Bắc Ninh) 
97. Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Nhân Đức (Bắc Ninh) 
98. Công ty cổ phần nghiên cứu khoa học - Xét nghiệm công nghệ cao Hợp Lực, Thanh Hóa 
99. Phòng khám Đa khoa 182 - Lương Thế Vinh (Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội) 
100. Phòng khám đa khoa Medlatec Thanh Xuân 
101. Phòng khám đa khoa Medlatec Tây Hồ 
102. Phòng xét nghiệm trực thuộc Công ty TNHH Hi-Medic (Hà Nội) 
103. Phòng xét nghiệm quốc tế Gentis, Công ty Cổ phần dịch vụ phân tích di truyền 
104. Phòng xét nghiệm - Công ty TNHH Bệnh viện Bắc Hà, Bắc Ninh 
105. Phòng xét nghiệm - Công ty Cổ phần Genmedic Việt Nam 
106. Bệnh viện Quân y 103 
107. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 
108. Bệnh viện Quân y 110 
109. Bệnh viện 198 
110. Học viện Quân y 
111. Bệnh viện Quân y 4 
112. Viện Y học dự phòng Quân đội 
113. Trung tâm Chẩn đoán Thú y trung ương 
114. Chi cục Thú y vùng II 
115. Chi Cục Thú y vùng III 
116. Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga 
117. Viện Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an 

 



MIỀN TRUNG 

1. Viện Pasteur Nha Trang 
2. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn 
3. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa 
4. Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng 
5. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận 
6. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận 
7. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam 

8. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế 
9. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa 
10. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình 
11. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị 
12. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi 
13. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế 
14. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam 

15. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 
16. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận 
17. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên 
18. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định 
19. Bệnh viện Đại học Y - Dược Huế 
20. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam- CuBa Đồng Hới 
21. Bệnh viện C Đà Nẵng 

22. Bệnh viện Đà Nẵng 
23. Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng 
24. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang 
25. Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân 
26. Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Công nghệ y sinh thuộc Trường Đại học Phan Châu Trinh - Quảng Nam 
27. Công ty Cổ phần Bệnh viện Thiện Nhân Quảng Nam 
28. Công ty Cổ phần Bệnh viện Thiện Nhân Quảng Ngãi 
29. Bệnh viện 199 - Bộ Công an 



30. Bệnh viện Quân y 87 

31. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Phú Yên tại cơ sở mượn của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm Phú Yên 

TÂY NGUYÊN 

1. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên 
2. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai 
3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum 

4. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắc Nông 
5. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên 

MIỀN NAM 

1. Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh 
2. Viện Sốt rét - Kí sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh 

3. Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh 
4. Viện Y dược học dân tộc TP. HCM 
5. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang 
6. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương 
7. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre 
8. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cần Thơ 
9. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang 
10. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai 
11. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh 
12. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng 
13. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An 
14. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
15. Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh 
16. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang 

17. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu 
18. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau 



19. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp 

20. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước 
21. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng 
22. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh 
23. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang 
24. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long 
25. Trung tâm Y tế Thị xã Long Mỹ 
26. Trung tâm Y tế Phú Quốc 

27. Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên 
28. Trung tâm Y tế huyện Tam Bình 
29. Trung tâm Y tế huyện Cần Đước 
30. Trung tâm Y tế huyện Bến Lức 
31. Trung tâm Y tế Thành phố Thuận An 
32. Bệnh viện Chợ Rẫy 
33. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 
34. Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM 
35. Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh thuộc Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh 
36. Cơ sở 2 Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM 
37. Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ 
38. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh 
39. Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP. Hồ Chí Minh 
40. Bệnh viện Nhi Đồng 1 
41. Bệnh viện Nhi Đồng 2 

42. Bệnh viện Từ Dũ 
43. Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ 
44. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai 
45. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương 
46. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An 
47. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng 
48. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu 
49. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long 



50. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp 

51. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng 
52. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang 
53. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang 
54. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau 
55. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh 
56. Bệnh viện Vũng Tàu 
57. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang 

58. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang 
59. Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai 
60. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 
61. Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh 
62. Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh 
63. Bệnh viện FV- TP. Hồ Chí Minh 
64. Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu 
65. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ 
66. Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ 
67. Bệnh viện Phổi Long An 
68. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 
69. Bệnh viện Nhân dân 115 
70. Bệnh viện Nhân dân Gia Định 
71. Bệnh viện Quận Thủ Đức 
72. Bệnh viện Gia An 115 

73. Bệnh viện Quận 2 
74. Bệnh viện Quận 11 
75. Bệnh viện Bình Dân 
76. Bệnh viện Hùng Vương 
77. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh 
78. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn 
79. Bệnh viện Đa khoa An Sinh 
80. Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á 



81. Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh Nghề nghiệp 

82. Bệnh viện An Bình 
83. Bệnh viện Lê Văn Việt 
84. Bệnh viện 30-4 
85. Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng 
86. Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh 
87. Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức 
88. Bệnh viện Lâm Đồng II 

89. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 
90. Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học 
91. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park 
92. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc 
93. Bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc 
94. Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa 
95. Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn 
96. Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười 
97. Bệnh viện Đa khoa khu vực An Giang 
98. Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy 
99. Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh 
100. Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu 
101. Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An 
102. Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai 
103. Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước 

104. Bệnh viện Quốc Tế Mỹ (AIH) 
105. Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn 
106. Bệnh viện Đa khoa Thành phố Ngã Bảy 
107. Bệnh viện Quốc tế City 
108. Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 
109. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức 
110. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex 
111. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ 



112. Bệnh viện Quốc tế Phương Châu 

113. Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước 
114. Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ 
115. Phòng khám Đa khoa An Phúc Sài Gòn 
116. Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Vạn Phúc 1 
117. Bệnh viện Huyện Củ Chi 
118. Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn 
119. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Hòa Hảo 

120. Phòng khám đa khoa thuộc Chi Nhánh 2 đường Ba tháng Hai - Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Phước An 
121. Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 
122. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ 
123. Trung tâm xét nghiệm BIONET 
124. Công ty Cổ phần Bệnh viện Vạn An 1 - Phòng khám Đa khoa Vạn An 1 
125. Chi nhánh Công ty Cổ phần Trung tâm Xét nghiệm chẩn đoán Y khoa HANHPHUCLAB 
126. Công ty Cổ phần SDG LIFE 
127. Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông 
128. Bệnh viện Quân y 175 
129. Chi cục Thú y vùng VI 
130. Chi cục Thú y vùng VII 
131. Trung tâm Y tế dự phòng Quân đội phía Nam 
132. Phân hiệu phía Nam - Học viện Quân y 
133. Chi nhánh phía Nam - Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga 
134. Bệnh viện Quân y 7A 

 


